
Stt
Mã định danh 

điện tử
Tên cơ quan Trạng thái

1 H26.17 Sở Văn hóa và Thể thao Đóng mã
2 H26.17.1 Nhà hát Kịch Hà Nội Đóng mã
3 H26.17.2 Nhà hát Chèo Hà Nội Đóng mã
4 H26.17.3 Nhà hát Cải lương Hà Nội Đóng mã
5 H26.17.4 Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long Đóng mã
6 H26.17.5 Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội Đóng mã
8 H26.17.7 Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội Đóng mã
9 H26.17.8 Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Đóng mã
10 H26.17.9 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Đóng mã
11 H26.17.10 Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội Đóng mã
12 H26.17.11 Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò Đóng mã
13 H26.17.12 Ban quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội Đóng mã
14 H26.17.13 Bảo tàng Hà Nội Đóng mã
15 H26.17.14 Nhà hát Múa Rối Thăng Long Đóng mã
16 H26.17.15 Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đóng mã
17 H26.17.16 Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Đóng mã
18 H26.3 Sở Du lịch Đóng mã
19 H26.3.1 Văn phòng Sở Du lịch Đóng mã
20 H26.3.2 Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Đóng mã
21 H26.12 Sở Quy hoạch Kiến trúc Đóng mã
22 H26.12.1 Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc Đóng mã
23 H26.12.2 Văn phòng Sở Quy hoạch Kiến trúc Đóng mã
24 H26.12.2.1 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC Sở Quy hoạch Kiến trúc Đóng mã

Phụ lục II
Đóng mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày ..../..../2026 của UBND thành phố Hà Nội)
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